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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

1.1. Chiến tranh là mảng đề tài lớn chiếm vị trí quan trọng trong nền thơ ca hiện đại Việt Nam. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ, gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt và hào hùng là nguồn cảm hứng sáng tác của biết bao thế hệ nhà thơ. Hình ảnh cuộc chiến đã đi vào trang thơ của những nhà thơ “vừa làm thơ vừa đi đánh giặc” như Lưu Quang Vũ,  Nguyễn Khoa Điềm, Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân, Nguyễn Duy.... Cùng thời, các nhà thơ nữ: Xuân Quỳnh, Phan Thị Thanh Nhàn, Lâm Thị Mỹ Dạ, Ý Nhi, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Lê Thị Mây, Trần Thị Thắng....cũng cất lên tiếng thơ từ hậu phương góp phần quan trọng tạo nên nền nghệ thuật anh hùng của thời đại anh hùng. Trong số đó ba nhà thơ nữ Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn cùng xuất hiện trên thi đàn Việt Nam với những phong cách riêng, tiêu biểu và độc đáo, góp phần làm phong phú nền thi ca hiện đại Việt Nam. 

1.2. Mỗi nhà thơ đều có phong cách biểu hiện riêng nhưng xuyên suốt như một sợi chỉ đỏ làm gắn kết giữa ba hồn thơ tiêu biểu ấy là tiếng nói sẻ chia với những con người kháng chiến, là tấm lòng canh cánh của hậu phương hướng ra mặt trận. Bao nhiêu tình yêu, tình đồng đội, người thân, nỗi niềm suy tư, trăn trở về tình yêu, lẽ sống và hạnh phúc riêng tư các chị gửi trọn trong thơ. Thông qua những sáng tác của Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ và Phan Thị Thanh Nhàn chúng ta thấy hiện lên chân dung ba nhà thơ nữ giản dị, giàu nữ tính, nhân hậu và thuần khiết, sáng tạo và trẻ trung song lấp lánh tình đời, tình người và lẽ sống. Sự trường tồn của những sáng tác thơ của các chị góp phần làm sống lại những năm tháng gian khổ và hào hùng trong kháng chiến chống Mỹ của quân và dân ta. Tình yêu quê hương, đất nước, con người và triết lý nhân sinh được các chị chắt lọc từ cuộc sống dung dị đời thường thành thơ sâu lắng và hấp dẫn người đọc bởi sự tinh tế, giản dị.  

1.3. Tìm hiểu, nghiên cứu, phê bình về những sáng tác thơ của Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn luôn là vấn đề mang tính thời sự trong giới phê bình nghiên cứu nói chung và của thế hệ sinh viên, học viên nói riêng. Vì thế chúng tôi lựa chọn Đặc điểm thơ nữ thế hệ chống Mỹ cứu nước qua sáng tác thơ của Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn  làm đề tài nghiên cứu. 

2. Đối tượng, phạm vi, mục đích nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là đặc điểm thơ nữ thế hệ chống Mỹ cứu nước qua các sáng tác thơ của Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn.

2.2. Mục đích nghiên cứu

Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn đều là các tác giả nữ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Thơ của các chị tiếp tục kéo dài đến thời kỳ hậu chiến. Nghiên cứu thơ của các chị là nghiên cứu trong cả tiến trình đó để thấy được những biến đổi về phong cách với nỗ lực làm mới mình của mỗi tác giả trong những đòi hỏi khắc nghiệt của đời sống nghệ thuật.
2.3. Phạm vi nghiên cứu

Luận án tập trung làm rõ đặc điểm thơ nữ về nội dung và đặc sắc nghệ thuật thông qua các sáng tác thơ của Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn ở cả hai giai đoạn: thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và thời kỳ hậu chiến .

3. Phương pháp nghiên cứu

Luận án được thực hiện với các nghiên cứu sau: Phương pháp hệ thống, Phương pháp loại hình, Phương pháp thi pháp học kết hợp với các thao tác so sánh, đối chiếu, thống kê, phân loại, phân tích, tổng hợp.
4. Cấu trúc của luận án: Ngoài Mở đầu và Kết luận, luận án gồm 4 chương:
Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
Chương 2. Thi ca Việt Nam hiện đại và sự xuất hiện của các nhà thơ nữ thế hệ chống Mỹ cứu nước Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn.

Chương 3. Đặc điểm về nội dung của thơ Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chương 4.  Đặc sắc trong nghệ thuật biểu hiện của ba nhà thơ nữ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1 Tổng quan những nghiên cứu về thơ kháng chiến chống Mỹ

Nhìn tổng quan, các nhà nghiên cứu đều đánh giá vai trò quan trọng của thơ chống Mĩ cứu nước trong tiến trình thơ ca dân tộc. Rất nhiều đặc điểm của thơ chống Mĩ cứu nước được nêu ra trong các công trình của các nhà nghiên cứu như Phan Cự Đệ, Hà Minh Đức, Nguyễn Đăng Điệp…. song điểm mấu chốt quan trọng luôn được nhấn mạnh chính là cảm hứng sử thi và tính sử thi. Theo đó, cái tôi trong thơ chống Mĩ là cái tôi sử thi, cái tôi hướng đến cái ta chung, biểu hiện kiểu “tư duy hướng ngoại trực tiếp”. 
Cảm hứng sử thi của thơ chống Mĩ cứu nước theo Nguyễn Đăng Điệp luôn gắn với cảm hứng lãng mạn. Do đó giọng điệu chính của thơ chống Mĩ cứu nước được Nguyễn Đăng Điệp và hầu hết các nhà nghiên cứu khác khẳng định là giọng lạc quan, hào sảng. Bên cạnh đó, thơ chống Mĩ cứu nước còn có những giọng điệu khác như triết lí, suy tưởng. Khi nói về tính triết lí triết luận của thơ kháng chiến chống Mĩ cứu nước cả Nguyễn Đăng Điệp, Nguyễn Bá Thành, Lê Thị Bích Hồng, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Bá Long,… đều dẫn thơ Chế Lan Viên, Lưu Quang Vũ, Tố Hữu… như là những trường hợp điển hình Theo các nhà nghiên cứu, giọng triết lí suy tưởng của thơ chống Mĩ thường được thể hiện qua thể thơ tự do, ít gieo vần, qua hệ thống hình tượng và biểu tượng. 
Phần lớn các nhà nghiên cứu như Phan Cự Đệ, Nguyễn Đăng Điệp, Mã Giang Lân, Nguyễn Bá Thành… đều đặt thơ chống Mỹ cứu nước trong sự vận động chung của thơ ca dân tộc, đồng thời những chi phối của thời đại lịch sử để  chỉ ra cái mới, nét riêng về phương diện nghệ thuật của thơ ca giai đoạn này. Điểm độc đáo, riêng có của thơ chống Mỹ cứu nước được Phan Cự Đệ nhấn mạnh chính là “bản sắc dân tộc hiện đại” hay nói như Nguyễn Đăng Điệp đó là quá trình “tìm về với văn học dân gian để học lấy cái minh triết của lục bát, vận dụng thứ ngôn ngữ dân dã nhưng hết sức mềm dẻo và linh hoạt, tái tạo những biểu tượng nghệ thuật có khả năng biểu đạt lớn” hoặc “nuôi dưỡng ý thức trở về với văn học cổ điển (bác học) để tạo nên sự sang trọng”.
1.2 Nghiên cứu về thơ nữ thế hệ chống Mỹ cứu nước
Thơ nữ chống Mĩ cứu nước đã được nhắc đến trong một số công trình nghiên cứu và được nhấn mạnh ở sắc thái thiên tính nữ, sự mới mẻ, sáng tạo của các nhà thơ nữ. GS. Hà Minh Đức cũng khẳng định các gương mặt nữ thời chống Mỹ cứu nước đều là những “cây bút trẻ có năng lực” và họ đã “có những đóng góp riêng đáng quý tạo cho nền thơ một sự phát triển cân đối, có tiềm lực, có bộ mặt mới rất tươi trẻ”. Mảng thơ tình của các nhà thơ nữ thường được quan tâm nhiều. Chúng tôi cho rằng thơ tình Xuân Quỳnh, Phan Thị Thanh Nhàn, Lâm Thị Mỹ Dạ có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng các nhà thơ nữ thế hệ chống Mỹ cứu nước còn có những mảng thơ khác cần được khai thác, góp phần làm nên diện mạo một giai đoạn thơ rất đặc biệt trong lịch sử thơ ca dân tộc. 
1.3 Nghiên cứu về Xuân Quỳnh, Phan Thị Thanh Nhàn, Lâm Thị Mỹ Dạ
1.3.1 Nghiên cứu về Xuân Quỳnh
Xuân Quỳnh nổi bật với phong cách thơ đặc sắc, Mai Hương giới thiệu về chị: “Thơ Xuân Quỳnh trước hết là sự thể hiện, ngòi bút Xuân Quỳnh chủ yếu đi vào khai thác tâm trạng của chính bản thân nhà thơ. Nét riêng ấy của ngòi bút Xuân Quỳnh đậm hơn cả và phát huy được mặt mạnh của nó khi chị đi vào khai thác những vấn đề của chính mình....”.
Nhà văn Lê Minh Khuê - người từng nhiều năm gắn bó với Xuân Quỳnh tại Nhà xuất bản Tác phẩm mới (nay là Nhà xuất bản Hội Nhà văn) cho rằng: “Tôi đánh giá đó là những người phụ nữ có tài năng phi thường nhưng cuộc sống lại rất bình thường, trong đó tôi yêu quý nhất là chị Xuân Quỳnh. Chị có đời sống nội tâm vô cùng sâu sắc, phong phú và cực kỳ thông minh, có chị ở đâu là có tiếng cười ở đó. Thơ của chị không cần quảng cáo, không ồn ào nhưng sức sống thì dai dẳng, ám ảnh bởi vì càng lặng lẽ thì càng thẳm sâu, đó chính là sức mạnh của văn chương”
Nhà thơ Trần Ninh Hồ phát biểu: “Trong làng thơ không nhiều người có cái nhìn sắc sảo như chị Quỳnh, chỉ cần một lời nói, một chi tiết của chị cũng đủ để khắc họa chân dung một người bạn văn, bạn thơ. Trong những nhà thơ viết về biển, tôi đánh giá Xuân Quỳnh là một trong những người xuất sắc nhất khi chị viết: Chỉ có thuyền mới hiểu/Biển mênh mông nhường nào/Chỉ có biển mới biết/Thuyền đi đâu về đâu. Vì thuyền dũng cảm lao ra biển, mới biết biển rộng, chỉ có biển mở lòng ra đón thuyền nên mới biết thuyền đi tới đâu, đó là một cái nhìn vừa có tình vừa có lý, vừa nên thơ lại vừa biện chứng”
Rất nhiều những tham luận xúc động khác của nhà thơ Vân Long, nhà giáo Đặng Hiển, nhà nghiên cứu Vân Thanh, nhà phê bình Lại Nguyên Ân, Hồ Thế Hà, nhà văn Lê Phương Liên... cũng đã làm nổi bật hình ảnh một Xuân Quỳnh tài hoa, hết mình trong tình yêu và khắc khoải trong cuộc kiếm tìm hạnh phúc. Đời người và đời thơ của Xuân Quỳnh đã hòa vào thành một khối thống nhất của yêu thương.

1.3.2. Nghiên cứu về Lâm Thị Mỹ Dạ

Lâm Thị  Mỹ Dạ và Phan Thị Thanh Nhàn là hai nhà thơ nữ cùng thời với nhà thơ Xuân Quỳnh. Trong kháng chiến chống Mỹ, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ được đánh giá là gương mặt thơ tiêu biểu, dám xông xáo nơi chiến trường. Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ mang vẻ đẹp nữ tính thuần khiết, dịu dàng, đằm thắm khiến  những trang thơ luôn lôi cuốn và hấp dẫn độc giả. Điều đó lý giải vì sao có nhiều người yêu thích và đọc thơ của chị. 

Viết về Lâm Thị Mỹ Dạ, tác giả Ngô Minh trong Nhà văn Việt Nam thế kỷ XX (Nhà xuất bản Hội nhà văn 2000) đã nhấn mạnh: “Thơ Dạ càng về sau càng hướng mạnh vào nội tâm, tìm về sự tự hỏi, cật vấn, sự đối thoại với chính mình trước cuộc sống đầy lo âu, khắc khoải”. 

 Hồ Thế Hà cũng có một số bài viết về nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, tác giả  tập trung nghiên cứu và luôn chú ý đến tính triết luận trong thơ chị: “Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ thường mang dáng dấp của những hồi ức tự thú, sống thực với chính mình, không cần ngụy biện, qua đó chị triết luận về tình yêu và cuộc sống”
 Hồ Thế Hà cũng chú ý nhấn mạnh vào sự sáng tạo ngòi bút Lâm Thị Mỹ Dạ: “Chất thơ ngọt ngào, trong trẻo nhưng không dừng lại ở cảm xúc bề ngoài mà bao giờ cũng đi sâu vào các đối tượng để khám phá, phát hiện bản chất của vấn đề, thể hiện tài liên tưởng, quan sát cả một hồn thơ dễ cảm xúc”.

1.3.3. Nghiên cứu về Phan Thị Thanh Nhàn

Cùng thời với Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu xuất hiện vào thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.Chị có nét sáng tạo dồi dào và mang bản sắc tương đối rõ. 

Trong bài viết Một nét thơ đáng yêu, Thiếu Mai đã đưa ra nhận định chính xác về đặc điểm thơ Phan Thị Thanh Nhàn: “Dịu nhẹ, duyên dáng và kín đáo, không chỉ khác nhau với những nhà thơ nam giới mà ngay cả với các nhà thơ phụ nữ cũng không thể lẫn. Đọc là mến ngay. Và nhớ ngay”. Nét dịu nhẹ, kín đáo vừa thể hiện phong cách thơ độc đáo, giàu nữ tính song không kém phần sáng tạo, dồi dào. 

Trên báo Tin tức, Thông tấn xã Việt Nam ngày 30/8/2004, tác giả Nguyễn Kim Anh trong bài: Hình như mình vẫn cô đơn đã nói tới “Chuyện thơ dịu dàng hương bưởi”, “Chuyện hương thầm”, “Không thể ngờ bài thơ đã đúng như cái tên Hương thầm cứ lặng lẽ đến mức ngay cả những người trong cuộc “tử biệt sinh ly” cũng không hề biết. Và rồi người ta hình dung ra nữ thi sĩ đã làm bài thơ về cuộc chia ly của chính mình. Họ cho rằng đó là mối tình thầm của chị”. Tác giả đánh giá khá tinh tế về hồn thơ Thanh Nhàn: “Con người ấy giản dị và chân thực đời thơ làm sao. Những kỹ thuật làm thơ chưa bao giờ len lỏi vào hồn chị. Người ta đọc thơ chị như tâm tình, thấy thương mến chứ không lạc vào lối thơ trúc trắc”. Phan Thị Thanh Nhàn luôn tìm thấy cảm hứng sáng tạo từ chất liệu của cuộc sống thường nhật, không cố ép mình để có những chủ đề lớn vượt quá khả năng, cảm xúc giản dị, chân thành song không kém phần sâu lắng. 

Nghiên cứu, tìm hiểu về ba nhà thơ nữ, Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn còn nhiều khóa luận, luận văn của sinh viên, học viên cao học. Tuy nhiên, những bài viết, phê bình, nghiên cứu, khóa luận, luận văn về ba nhà thơ nữ chỉ dừng lại ở những phương diện về thế giới nghệ thuật; phương thức biểu hiện, những chặng đường thơ; đặc điểm thơ giai đoạn 1964 - 1975... nhưng từ trước tới nay chưa có một luận án nào nghiên cứu một cách toàn diện, khái quát và tổng thể Về đặc điểm thơ nữ thế hệ chống Mỹ cứu nước (qua sáng tác thơ của Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn). Để nhìn lại chặng đường mà ba nhà thơ nữ đã đi qua và những tác phẩm mà các chị đóng góp cho nền thơ ca hiện đại Việt Nam, việc có một luận án nghiên cứu nghiêm túc nhằm khắc sâu và nổi bật đặc điểm thơ nữ thế hệ chống Mỹ nói chung và đặc điểm thơ nữ của ba nhà thơ nữ thế hệ chống Mỹ cứu nước nói riêng là điều hết sức cần thiết. 

CHƯƠNG 2:
THI CA VIỆT NAM HIỆN ĐẠI VÀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁC NHÀ THƠ NỮ THẾ HỆ CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC XUÂN QUỲNH, LÂM THỊ MỸ DẠ, PHAN THỊ THANH NHÀN

2.1. Hoàn cảnh đất nước và thơ ca Việt Nam hiện đại

2.1.1. Hoàn cảnh đất nước trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước

Hai mươi năm kháng chiến chống Mỹ (1955 – 1975) triền miên và ác liệt, hai mươi năm dường như là khoảng thời gian đất nước không ngớt tiếng súng. Dân tộc Việt Nam đã trải qua một thời kì đau thương nhưng vĩ đại. Hai mươi năm ấy như một dấu son sáng chói, viết nên những trang sử vẻ vang, hào hùng. Hai mươi năm biết bao quả cảm, gian lao, vui buồn và hy vọng. Đó là những năm tháng thực sự phi thường trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt đã tác động sâu sắc đến tâm tư, tình cảm của con người Việt Nam và để lại dấu ấn rõ nét trong văn học. Văn học ta vốn có truyền thống gắn bó với cuộc sống và chiến đấu của nhân dân, đã kịp thời phản ánh con người, thời đại một cách hào hùng. Thơ cũng như mọi thể loại khác đã trở thành vũ khí tinh thần, thành một sức mạnh tham gia vào cuộc chiến đấu, gắn bó với vận mệnh của dân tộc, nhân dân. Thơ ca 1955 - 1975 là một giai đoạn trong tiến trình thơ Việt Nam hiện đại, với diện mạo và đặc điểm riêng, với những thành tựu đặc sắc, kế tục chặng đường thơ Cách mạng trước đó. Đây thực sự là giai đoạn thơ ca rực rỡ, để lại dấu ấn không bao giờ phai nhòa trong lòng người đọc bao thế hệ.
2.1.2. Đặc điểm thơ ca hiện đại Việt Nam

Thơ ca Việt Nam giai đoạn chống Mỹ gắn liền với thời kỳ lịch sử chống Mỹ của dân tộc. Cũng như cuộc kháng chiến chống Pháp trước đây, kháng chiến chống Mỹ là cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. Trong suốt hai mươi năm chống Mỹ, hiện thực cách mạng và đời sống lịch sử của dân tộc là bình diện nổi bật, bao trùm toàn bộ đời sống xã hội, thu hút và chi phối mọi bình diện khác, trong đó có văn học nói chung và thơ nói riêng. Thời kỳ này thơ được coi là một mũi nhọn, có tính xung kích, lên tiếng kịp thời trước mọi biến cố lịch sử. Cái hay và đặc sắc ở đây chính là sự thống nhất hòa quyện giữa lý tưởng và hiện thực, lý tưởng cao đẹp của thời đại và hiện thực nóng bỏng của cuộc chiến đấu, giữa trữ tình và anh hùng ca, giữa nội dung và hình thức. 

Thơ ca thời kỳ này mang đậm khuynh hướng sử thi và Tổ quốc đã trở thành đề tài lớn, bao trùm, xuyên suốt trong thơ. Nhưng có lẽ ấn tượng mãnh liệt nhất trong thơ thời kỳ này là sáng tác của thế hệ nhà thơ trưởng thành trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ. Đó là Lê Anh Xuân, Nguyễn Khoa Điềm, Thu Bồn, Phạm Tiến Duật, Phan Thị Thanh Nhàn, Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Bằng Việt, Thanh Thảo, Bùi Minh Quốc,… Trong nền thơ Việt Nam thời chống Mỹ, các thế hệ nối tiếp nhau, lớp tre càng xanh, càng chắc mà đợt măng kế tiếp đã náo nức đâm chồi. Lớp nhà thơ trẻ đã mang đến sự nở rộ cho cả nền thơ bằng tiếng nói sôi nổi, mới mẻ và duyên dáng của riêng họ - lứa tuổi lớn lên trong chiếc nôi của chủ nghĩa xã hội, tha thiết, tin yêu cách mạng. Họ đem đến sự mới mẻ sâu sắc mà phong phú đa dạng trong những sáng tác về Tổ quốc và dân tộc.
2.2. Sự xuất hiện của ba nhà thơ nữ Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn

2.2.1. Cuộc đời và thi ca

Trước khi trở thành nhà thơ, Xuân Quỳnh từng là diễn viên múa thuộc đoàn văn công Trung ương (từ lúc 13 tuổi). Chị đã từng đi biểu diễn ở nước ngoài và dự Đại hội Thanh niên sinh viên thế giới vào năm 1959, tại Viên, thủ đô nước Áo. Hành trình sáng tác của Xuân Quỳnh song hành cùng với nhiều bài nghiên cứu, phê bình của nhiều tác giả khác nhau. Trước năm 1988, thơ Xuân Quỳnh đã được giới nghiên cứu quan tâm song còn tản mạn chưa tập trung. Sau khi Xuân Quỳnh ra đi người ta mới nhận ra rằng sự thiếu vắng của nữ thi sĩ trên thi đàn thực sự là một khoảng trống lớn. Đây là một mốc quan trọng đánh dấu sự nghiên cứu và xem xét về thơ Xuân Quỳnh đầy đủ và có ý nghĩa hơn. 

Xuân Quỳnh đến với thơ không sớm và thơ chị dẫu chân thành, tha thiết cũng không phải ngay từ đầu đã được đánh giá cao. Bởi tình yêu và khát khao được giãi bày, bộc lộ cùng với thời gian chị đã có vị trí xứng đáng trong lòng độc giả cũng như trong làng thơ. Tập thơ Tơ tằm - Chồi biếc (in chung với Cẩm Lai) như một tấm giấy thông hành để Xuân Quỳnh chững chạc bước vào làng thơ. Tập thơ đầu tay này đã được các nhà văn, nhà thơ lớp trước như Vũ Tú Nam, Anh Thơ... viết bài động viên, khích lệ khiến Xuân Quỳnh rất vui và tự tin. Trong thơ cũng như đời thường Xuân Quỳnh luôn tỏ ra là một người quyết liệt, yêu ghét đều phải hết lòng. Trong tâm hồn nhạy cảm của Xuân Quỳnh không có một thứ tình cảm nào buông trôi nửa vời. Bao giờ chị cũng đẩy cảm xúc lên ở mức độ cao nhất. Chị luôn thể hiện, luôn nói đến tận cùng những tình cảm của mình. Đặc điểm này đem sức nặng đến  cho nhiều bài thơ của chị và nó cũng đem đến cho cuộc đời chị nhiều nỗi đắng cay. Xuân Quỳnh đã đem chính cuộc đời mình ra để đổi lấy những câu thơ. Với chị, cây bút như là một cái “nghiệp”, như là số phận, không thể khác được. Trong cuộc sống cũng như trong sáng tác. Ngay từ khi xuất hiện với tập thơ Chồi biếc Xuân Quỳnh đã được chú ý bởi chất tươi trẻ, hồn nhiên ở chồi thơ, sắc biếc này. Con đường chị đã lựa chọn sau bao nhiêu đắn đo, cân nhắc, giờ đây đã tìm được câu trả lời xác thực nhất. Chị đã không nhầm lẫn chút nào khi đánh cược cả cuộc đời mình vào những câu thơ. Thơ ca đã đem đến cho cuộc sống của Xuân Quỳnh bao ý nghĩa sâu sắc, mới mẻ hơn. 

Thế giới nội tâm của Xuân Quỳnh được giãi bày cùng thiên nhiên trong mối giao cảm, hòa đồng, tuổi thơ côi cút, buồn tủi, thiếu vắng tình thương của mẹ lại lần lượt hiện về và tái sinh trên những trang thơ. Xuân Quỳnh, một tâm hồn thơ bay bổng, lãng mạn, một trái tim đa cảm, một tình yêu thiết tha cháy bỏng, một tình yêu quê hương tha thiết, đau đáu trong lòng đến quặn đau. Tất cả những điều đó làm nên một phong cách riêng biệt của Xuân Quỳnh, một thế giới tâm hồn thơ Xuân Quỳnh, điều mà dễ mấy ai cùng thời đã có được.

Lâm Thị Mỹ Dạ được xếp vào thế hệ những nhà thơ trẻ thời chống Mỹ. Chị đã cùng với những nhà thơ nữ như Xuân Quỳnh, Phan Thị Thanh Nhàn, Ý Nhi ... cất lên những tiếng thơ từ hậu phương góp một phần quan trọng tạo nên nền nghệ thuật anh hùng của cả một thời đại anh hùng. Từ đó, hướng khát vọng thi ca vào những chân trời mơ mộng. Sức hấp dẫn và giá trị của thơ Lâm Thị Mỹ Dạ nằm trong đường biên của cái tôi và cái ta, giấc mơ và hiện thực, giữa những gì đã qua và những gì sẽ đến; bên cạnh cái hư ảo mong manh ta bắt gặp cái biếc xanh, bỡ ngỡ. Và vì vậy, đó là tiếng nói của sự va chạm, sinh thành. Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ không xa rời thi pháp truyền thống nhưng luôn biết kế thừa và phát huy để làm giàu có phần hiện đại cần thiết của thơ. 
Khi ba bài thơ Hương thầm, Xóm đê, Bản mới của Phan Thị Thanh Nhàn được giải Nhì cuộc thi do báo Văn nghệ tổ chức năm 1969 – 1970, thì Văn học Việt Nam chống Mỹ đã chính thức ghi thêm một gương mặt thơ trẻ xuất sắc sau những tên tuổi: Xuân Quỳnh, Phạm Tiến Duật, Lâm Thị Mỹ Dạ, ....Với Phan Thị Thanh Nhàn, giữa thơ và đời dường như không có khoảng cách rõ rệt. Nếu như với một số người viết văn làm thơ, cảm xúc được vay mượn từ những số phận, mảnh đời quanh mình thì với Phan Thị Thanh Nhàn thơ được viết từ cuộc đời và số phận của chính mình. Thơ chị dịu dàng, lắng đọng, cảm xúc chân thực nên dễ neo đậu trong lòng người đọc. Hơn bốn mươi năm cầm bút Phan Thị Thanh Nhàn đã dâng tặng cho đời những tứ thơ ngọt ngào. Tất cả những niềm vui, nỗi buồn chị đều gửi vào những trang thơ đầy tâm huyết. Phan Thị Thanh Nhàn đã tìm cho mình một bản lĩnh cứng cỏi của người làm thơ. Giữa bao nhiêu tiếng nói thơ ca nhiều màu sắc, Phan Thị Thanh Nhàn đã có tiếng nói riêng – đó chính là tài năng của chị.

2.2.2. Quan niệm sáng tác và phong cách thơ của ba nhà thơ nữ

Xuân Quỳnh, Phan Thị Thanh Nhàn, Lâm Thị Mỹ Dạ là ba cây bút nữ xuất hiện trong chiến tranh. Họ đã có chung những mạch nguồn cảm xúc về đất nước, con người, quê hương Việt Nam thông qua nghệ thuật đặc sắc trong biểu hiện cấu tứ, ngôn ngữ và nhịp điệu. Cuộc sống thời chiến gian khổ, hình ảnh quê hương, đất nước, tình yêu và những nỗi niềm riêng là nguồn cảm hứng sáng tác trong thơ các chị. Chiến tranh đã qua đi nhưng dư âm của nó không phải đã tắt, trong cuộc đời mỗi người từng đi qua chiến tranh thì những thử thách khốc liệt của chiến tranh giờ là những kỉ niệm, dấu ấn khó phai. Nhân dân cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại. Cuộc kháng chiến đã nảy sinh ra vô vàn những tấm gương anh dũng, những sự tích hào hùng phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, có sức cổ vũ khích lệ lòng tự hào và niềm tin vào sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc. Thơ Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn là minh chứng tiêu biểu cho hiện thực được nói tới. Trong những ngày tháng máu lửa, các chị đã bám sát và phản ánh một cách trung thực, chân thành hiện thực khốc liệt vào trong những trang viết của mình. 

Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn là những nhà thơ nữ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, các chị đã đi qua cuộc sống chiến tranh đến cuộc sống hoà bình nên những vần thơ mang đậm dấu ấn của thời đại. Thơ các chị là một khúc ca sôi nổi hoà trong bản đồng ca của dân tộc tràn đầy niềm tin, sự say mê lý tưởng. Điều đó được khắc sâu và thể hiện thông qua nội dung và đặc sắc trong nghệ thuật biểu hiện của các sáng tác thơ thời kỳ chống Mỹ cứu nước.
CHƯƠNG 3: 
ĐẶC ĐIỂM VỀ NỘI DUNG CỦA THƠ XUÂN QUỲNH, LÂM THỊ MỸ DẠ, PHAN THỊ THANH NHÀN TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC

Văn học cách mạng là giai đoạn mà tiêu chí sáng tác và đặc trưng thẩm mĩ tương đối thống nhất. Văn học giai đoạn này bên cạnh phong cách riêng của mỗi tác giả còn có phong cách chung của thời đại với định hướng sáng tác phục vụ cách mạng, phục vụ kháng chiến. Không nằm ngoài quỹ đạo đó, giai đoạn này Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn cũng có nhiều sáng tác phản ánh đời sống chiến đấu của nhân dân. Với cái nền vững chãi là bản lĩnh sống cùng với tài năng thơ, ý thức trách nhiệm của một người công dân, Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn đã trở thành những cây bút có năng lực sáng tạo dồi dào nhất thời kỳ này. Xuân Quỳnh viết Hoa dọc chiến hào, Gió lào cát trắng, Lời ru trên mặt đất, Lâm Thị Mỹ Dạ có Khoảng trời, hố bom, Trái tim nỗi nhớ, Phan Thị Thanh Nhàn có Hương thầm, Chân dung người chiến thắng… Không xa rời với những vấn đề thời sự của cuộc sống nhưng ở thời điểm này các nhà thơ nữ cũng đã bộc lộ được những nét riêng trong sáng tác. Nét dịu dàng đầy mẫn cảm của thiên tính nữ nơi họ đã mang đến sự cảm nhận sâu sắc xúc động về đời sống nhân dân trong kháng chiến, về hình ảnh quê hương, đất nước được phản ánh qua cách nhìn của ba nhà thơ nữ.

3.1. Hình ảnh đất nước, quê hương, nhân dân được phản ánh qua cách nhìn của ba nhà thơ nữ

Hình ảnh quê hương đất nước chưa bao giờ vắng bóng trên những trang thơ xưa và nay. Chỉ có điều ở mỗi một thời kỳ lịch sử, hình ảnh ấy lại mang một dáng dấp riêng. Hình ảnh quê hương đất nước trong thơ mới sẽ khác với hình ảnh quê hương trong thơ kháng chiến chống Pháp và khác về nội dung và phương thức biểu hiện so với thơ kháng chiến chống Mỹ. Dù ở thời kỳ nào, giai đoạn nào thì hình ảnh quê hương, đất nước cũng nhận được sự đồng cảm sâu sắc của giới phê bình bởi mỗi con người đều có một quê hương, cội nguồn. 

3.1.1. Hình ảnh quê hương 

Đối với mỗi con người, quê hương có một vị trí đặc biệt quan trọng, bởi nói như Xuân Diệu nó là “những tế bào nguyên sơ đầu tiên của tâm hồn con người, thật là huyền bí. Quê hương luôn đọng lại những ám ảnh đậm sâu và dai dẳng góp phần tạo nên một hồn thơ, một cốt cách nghệ thuật”. Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn đã dồn nén cảm xúc mãnh liệt thành những trang thơ dung dị và đong đầy kỷ niệm mà đọc lên ai cũng thấy có tình cảm của mình trong đó. Đó là hình ảnh dòng sông, cánh đồng, bờ đê, vạt cỏ, chút nắng vàng, nương dâu....

Các nhà thơ nữ đã tìm thấy sự đồng điệu ấy ở cái tôi hồn hậu, trong trẻo, đầy tin yêu bên cạnh cái ta rộng lớn, khoáng đạt trong cảm hứng thời đại. Tình yêu và sự tri ân mà các chị dành cho quê hương xứ sở sẽ tiếp tục là động lực, niềm tin giúp các chị “bình tâm với những ưu phiền phía sau” để tiếp tục bước đi trong cuộc đời này.

3.1.2. Hình ảnh đất nước

Tổ quốc trong thơ, trong trái tim của mỗi con người luôn là cội nguồn thiêng liêng nhất, Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn cũng dành cho Tổ quốc những tình cảm trân trọng, thơm thảo nhất. Các chị không viết về Tổ quốc mang tầm vóc lịch sử với những chiến công oai hùng đánh đuổi giặc ngoại xâm như Lê Anh Xuân hay Chế Lan Viên mà các chị viết về Tổ quốc với những điều giản dị nhưng rất đỗi sâu sắc và thiêng liêng. Trong thơ các chị Tổ quốc là những thứ bình dị, thân thuộc nhất. Với nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, Tổ quốc là tiếng trống đồng ngân vang, là tiếng đàn bầu trầm lắng: Khi tôi nghĩ về ông ngoại của tôi/Chòm râu trắng với cây đàn bầu/Người đã đàn khi tôi còn bé dại/Để cho tôi thấm đến tận bây giờ/Tiếng da diết xót xa nguồn cội/Tiếng đàn là Tổ quốc trong tôi ... (Tổ quốc). 

Với Xuân Quỳnh đất nước là những hình ảnh thân quen, gần gũi, mộc mạc giản dị ngọt ngào nuôi dưỡng tâm hồn chị.

Với Phan Thị Thanh Nhàn đó là sự nồng ấm của hương hoa đất trời góp phần tạo nên cảm xúc thơ thấm đẫm trong tâm hồn giàu nữ tính của chị.

3.1.3. Hình ảnh thiên nhiên

Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn đã dành một khoảng lớn trong thơ mình viết về thiên nhiên. Thế giới ấy rất rộng từ không gian đến thời gian, từ màu sắc âm thanh đến hình ảnh. Có thể chỉ là đôi nét phác họa, chấm phá, có khi là một khung cảnh rộng lớn. Tất cả làm nên một bức tranh về thiên nhiên và cuộc sống đa sắc màu, rộn âm thanh và sự tươi mới chất hiện thực. Hình ảnh thiên nhiên trong thơ Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn thường là con đường, dòng sông, hoa lá, cỏ cây ... Mỗi hình ảnh đều có cách biểu hiện riêng nhưng tất cả đều toát lên tình yêu của các chị với thiên nhiên, đất nước. Các chị cũng rất khéo léo trong việc lựa chọn những khung cảnh để đưa vào trong thơ từ những hình ảnh cụ thể đến những bức tranh toàn cảnh, từ đường nét màu sắc đều có cách nhìn, cách cảm rất riêng. Làm nên vẻ đẹp đó trong thơ các chị không chỉ do tài năng sáng tạo, quan sát, lắng nghe tài năng cảm nhận mà có lẽ còn do sự mộc mạc giản dị, sự trải nghiệm tấm lòng chân thành của người viết. 

3.1.4. Con người trong thơ nữ

Một quê hương bất diệt, một đất nước giàu truyền thống văn hoá, lịch sử là nơi sản sinh và nuôi dưỡng những con người anh hùng. Hình tượng con người trong thơ Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn không phải là những con người chung chung mà là những con người cụ thể. Họ là những người mẹ, người chị, người lính, người con gái Việt Nam..... mang những nét đẹp thuần hậu, hiền hoà với một tâm hồn phong phú, tình yêu quê hương tha thiết. Tất cả đã đi vào trong thơ các chị một cách dung dị, tự nhiên và trở thành những hình tượng khá tiêu biểu cho nhân dân Việt Nam trong chiến tranh gian khổ vẫn sáng ngời niềm tin và vững bền sức sống. Đặc biệt khảm vào tâm hồn thơ của các chị là hình ảnh người mẹ thương yêu. Một người mẹ tảo tần lam lũ sớm hôm gặp nhiều vất vả, lo toan trong cuộc đời đã hiện lên trong những trang thơ của Phan Thị Thanh Nhàn: Tóc dài mẹ xõa sau lưng/Bao nhiêu sợi bạc xen cùng sợi đen/Tóc sâu của mẹ, tôi tìm/Ngón tay lần giữa ấm mềm yêu thương/Bao nhiêu sợi nhuốm màu sương/Bấy nhiêu lần mẹ lo buồn vì tôi (Tóc của mẹ tôi).

3.2. Hình ảnh cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước được tái hiện qua những trang thơ

Chiến tranh đã qua đi nhưng dư âm của nó không phải đã tắt, trong cuộc đời mỗi người từng đi qua chiến tranh thì những thử thách khốc liệt của chiến tranh giờ là những kỉ niệm, dấu ấn khó phai. Cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại. Cuộc kháng chiến đã tạo nên những tấm gương anh dũng, những sự tích hào hùng phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Từ đó có sức cổ vũ khích lệ lòng tự hào và niềm tin vào sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc. Thơ Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mĩ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn là minh chứng tiêu biểu cho hiện thực đó. Trong những ngày tháng máu lửa, các chị đã bám sát và phản ánh một cách trung thực, chân thành hiện thực khốc liệt cuộc chiến vào trong những trang viết của mình. 
3.2.1. Hậu phương trong thời chiến

Hình ảnh hậu phương thời chiến thông qua cách nhìn, cách cảm, cách thể hiện của Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn thật lớn lao, hùng vĩ, thiêng liêng song cũng rất cụ thể. Đó là hình ảnh cây lúa, dòng sông, ngọn núi, áng mây, rừng cây, một làn khói, mùi hương. Những trải nghiệm về một hậu phương thời chiến đã thẩm thấu, tích tụ trong tâm hồn các chị và được diễn tả thông qua những hình ảnh thân thuộc, bình dị, đời thường nhưng thể hiện lòng yêu nước, yêu cội nguồn. Tình cảm lớn lao của hậu phương từng giây, từng phút hướng về mặt trận. 

3.2.2. Cuộc sống người lính nơi chiến trường 

Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn đã thâm nhập vào cuộc chiến để có một hồn thơ mới, có một giọng điệu mới tràn đầy lòng quả cảm, nhiệt huyết và tình thương bao la. Các chị đã tạo ra những bức tranh thơ rất đẹp về hình ảnh người lính nơi chiến trường lửa đạn. Chiến tranh đã đem đến bao đau khổ cho mỗi con người nhưng sự kỳ diệu là đằng sau khói đạn mù mịt ấy vẫn hiện lên những gương mặt tươi trẻ, những nụ cười hồn hậu thơ ngây, những kỷ niệm đáng yêu, đáng nhớ ... Tất cả đều in đậm, khắc sâu trong lòng bao thế hệ.

3.3. Đa dạng phong cách mà thống nhất trong biểu hiện

3.3.1. Tình cảm đối với người thân

 Mảng thơ viết về tình cảm đối với những người thân yêu trong thơ Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn đã góp phần làm cho thơ các chị sâu sắc hơn, nồng nàn hơn, nữ tính hơn, phong phú hơn và in đậm cá tính của mình hơn. Tất cả những điều đó đã khiến cho những dòng thơ của Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn cứ chảy dài trong một nỗi buồn mênh mang vô tận. Bởi một lẽ đơn giản rằng thơ các chị được sinh ra từ trái tim đa cảm, từ tấm lòng chân thành luôn rộng mở trước cuộc đời và con người. 
3.3.2. Những nỗi niềm riêng
Thơ là tiếng nói của cảm xúc, sự rung động của nỗi lòng tác giả, sáng tác thơ mang đậm dấu ấn cá nhân. Thơ Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn không nằm ngoài quy luật ấy. 
3.3.3. Cái tôi trữ tình trong thơ nữ và sự song trùng trong biểu hiện cảm xúc

Cái tôi trong thơ của ba nhà thơ nữ là cái tôi luôn kiếm tìm một lối ứng xử trong cuộc đời. Đó cũng là cái tôi luôn thấu hiểu cuộc đời, lấy cái bất biến của tâm hồn mình để đối diện với cái ồn ào phức tạp của đời sống.Và trên tất cả là cái tôi nữ tính đầy quyết liệt luôn muốn khẳng định giữa cuộc đời. Cái tôi đó dù ở bất cứ góc độ nào cũng cố gắng vượt qua thân phận để được sống bằng cá tính của mình: luôn được khao khát, được dâng hiến và được tin yêu trước cuộc đời.
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4.1. Xây dựng hình ảnh thơ

Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn thường bắt đầu từ những hình ảnh cụ thể, sinh động để nâng lên tầm khái quát và mang tính biểu tượng cao. Đó chính là sự xuất hiện những hình ảnh nhỏ bé, mang dấu ấn đời thường và những ám ảnh thân phận. Hình ảnh thơ mang dấu ấn đời thường xuất hiện phổ biến trong thơ của các nhà thơ nữ trưởng thành từ kháng chiến chống Mỹ. 
4.2. Ngôn ngữ và giọng điệu

4.2.1. Ngôn ngữ thơ

Ngôn ngữ trong thơ các nhà thơ nữ trưởng thành trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ mang những dấu ấn riêng của cái tôi trữ tình đầy tính nữ. Đó chính là sự cụ thể hóa những tâm tư, tình cảm, quan niệm của nhà thơ và tất nhiên mang đậm dấu ấn tác giả. Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn luôn chú trọng việc sử dụng ngôn ngữ trong sáng, giản dị, gần gũi với cuộc sống đời thường.

4.2.1.1.Ngôn ngữ kể, ngôn ngữ miêu tả tự nhiên giản dị
Thơ Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn xuất hiện nhiều câu thơ, nhiều bài thơ hướng đến miêu tả thế giới thiên nhiên thuần khiết. Tâm hồn phụ nữ vốn giàu yêu thương trong các chị xúc động trước mọi diễn biến của đời sống. Sự thay đổi của thời khắc giao mùa, hay sự xuất hiện của loài hoa khiêm nhường không sắc không hương cũng đủ gợi lên trong họ những cảm xúc yêu thương. Sự cảm nhận tinh tế, trong cách nghĩ và cách thể hiện. 

4.2.1.2 .Ngôn ngữ tâm trạng, ẩn dụ, so sánh, biểu tượng
Lớp ngôn ngữ hàm ẩn trong thơ nữ xuất hiện tự nhiên song trùng với cảm xúc của tác giả. Những cảm xúc ấy làm nên lớp ngôn ngữ giản dị mang tính biểu trưng. Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, giản dị, gần gũi với cuộc sống đời thường là cảm hứng chủ đạo của các chị. Ngôn ngữ trong thơ các chị đa dạng, đa chiều vẫn mang dấu ấn cá nhân nhưng góp phần bộc lộ và chuyển tải cảm xúc không quá phức tạp, quá cầu kỳ, rườm rà. Ẩn sau những trang thơ là thể hiện sự sâu lắng lời nhắn nhủ, gửi gắm cảm xúc và triết lý nhân sinh về cuộc đời, tình yêu và lẽ sống.
4.2.2.Giọng điệu thơ

Trong thơ ca, giọng điệu cũng là một đặc trưng của mỗi tác giả, là một hình thức bộc lộ tính chủ quan rõ nhất, là âm hưởng chung trong cách cảm, cách nhìn, là thái độ tình cảm, lập trường đạo đức của nhà văn thể hiện trong lời văn từ đó hình thành phong cách. 
4.3. Phong cách thể hiện

4.3.1. Thể thơ

Trong sáng tác thơ, thể thơ là nhân tố quyết định tứ thơ và truyền tải nội dung tư tưởng của bài thơ. Vì thế, mỗi nhà thơ khi đã chọn được ý sẽ tìm một thể thơ thích hợp để dựng tứ thơ. 

4.3.2.1. Thể thơ tự do

Thơ tự do là thể thơ không tuân theo một quy luật nào cả, tự do về số câu trong bài, tự do về số chữ trong câu, tự do về nhịp điệu, về cách ngắt câu, ngắt đoạn 
4.3.2.2. Thể thơ năm chữ.

Thơ năm chữ là thể thơ rất gần gũi, bình dị, tự nhiên, phù hợp với hồn thơ mạnh mẽ, khoẻ khoắn có cá tính và đậm chất dân gian. 

4.3.2.3. Thể thơ lục bát

Lục bát vốn là loại thơ mang tính chất ru rõ nét nhất, thường dùng để giãi bày cảm xúc trong sự mềm mại, ve vuốt lôi cuốn.
4.3.2. Câu thơ

Câu thơ là yếu tố vật chất quan trọng góp phần tạo thành tác phẩm thơ. Do cảm xúc của thơ luôn ở thời hiện tại nên lời thơ chính là sự đánh giá trực tiếp thể hiện một quan niệm của chủ thể với cuộc sống. 

4.3.2.1. Câu cầu khiến.

Câu cầu khiến mang lại cho câu thơ giai điệu háo hức của một lời mời gọi hấp dẫn: hãy mở tâm hồn khám phá và đón nhận những cảnh vật sáng trong, tươi tắn của thiên nhiên để tâm hồn được thanh lọc. 

4.3.2.2. Câu giả định

Mọi giả định đều là ảo tưởng. Con người có thể chạy trốn nỗi cô đơn, chạy trốn nỗi buồn, chạy trốn khỏi cuộc đời đa sự nhưng không bao giờ con người có thể chạy trốn được chính mình. Bởi vậy con người càng thấm thía hơn sự cô đơn, trống trải trong tâm hồn mình. Và đôi khi những khát khao về tình yêu, về hạnh phúc, khát khao về một cuộc sống có ý nghĩa trở nên mạnh mẽ mãnh liệt và dữ dội hơn dưới hình thức của những câu giả định mà Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn sử dụng trong thơ mình.

4.3.2.3. Câu hỏi

Nhìn chung Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn thường sử dụng câu hỏi trong thơ mình nhưng ở giai đoạn này ít để giãi bày tâm sự cá nhân. Những câu thơ sáng tác dưới hình thức câu hỏi đã thể hiện một cách khá đầy đủ và chân thành những tâm sự vui buồn, những băn khoăn trăn trở về tình yêu, về cuộc sống của chính các chị được gửi vào trong thơ.

4.4. Không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật

4.4.1. Không gian nghệ thuật

Đối với nhà văn, không gian có một ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và cấu tạo hình tượng nghệ thuật. Từ không gian với tư cách là một phạm trù triết học đến không gian trong tác phẩm văn chương là cả một quá trình. Nó là kết quả lao động sáng tạo của người nghệ sĩ.

4.4.1.1. Không gian nhà, miền quê, mái phố, quê hương

Không gian mái phố, quê hương chính là không gian phù hợp với quan niệm thẩm mỹ của phụ nữ, đó là không gian bền vững, thân thuộc, là chỗ dựa cho những trái tim khao khát bình yên và hạnh phúc. 
4.4.1.2. Không gian sông nước, bầu trời, không gian mơ ước

Không gian nghệ thuật là không gian mang quan niệm của người nghệ sĩ về thế giới. Không gian cao hay thấp, xa hay gần, rộng hay hẹp, đều dùng để biểu hiện các phạm vi của đời sống. Không gian nghệ thuật không chỉ có ý nghĩa biểu hiện cuộc sống trong tính hiện thực, đó còn là không gian tâm tưởng mang tính quan niệm riêng của tác giả. Đó cũng là không gian mơ ước của các tác giả luôn hướng về cuộc sống đẹp đẽ và trong trẻo.

4.4.2. Thời gian nghệ thuật

Thời gian nghệ thuật là hình thức nội tại của hình tượng nghệ thuật thể hiện tính chỉnh thể của nó. Sự miêu tả, trần thuật trong văn học bao giờ cũng xuất phát từ một điểm nhìn nhất định trong thời gian. Cái được trần thuật bao giờ cũng diễn ra trong thời gian, được biết qua thời gian trần thuật. Sự phối hợp của hai yếu tố thời gian này tạo thành thời gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật xuất hiện như một hệ quy chiếu có tính tiêu đề được giấu kín để miêu tả đời sống trong tác phẩm, phản ánh tư duy của tác giả.

4.4.2.1.Thời gian kỉ niệm, thời gian kí ức
Thời gian hồi tưởng, thời gian ký ức tạo nên những vần thơ viết về chiến tranh đầy lắng đọng. Các sự kiện được chắt lọc qua cái nhìn hồi ức và được viết bằng chính cảm xúc của các tác giả, vì vậy mà thơ tác động đến đời sống người đọc bằng con đường tình cảm. Có lẽ đó cũng chính là một nét riêng của các nhà thơ nữ trong cách cảm nhận về chiến tranh - viết về chiến tranh bằng yêu thương. 

4.4.2.2. Thời gian nghiệm sinh, thời gian thân phận 
Lớp thời gian này được thể hiện khá rõ trong thơ nữ thời kì hậu chiến. Sau chiến tranh, cùng với sự thay đổi của đời sông, thơ trở về với vấn đề nhân sinh thế sự. Đặc biệt từ nửa sau những năm 80, chất liệu thơ đã dần thay đổi. 

KẾT LUẬN

Sự đóng góp của phụ nữ Việt Nam vào tiến trình phát triển lịch sử, phát triển văn hóa dân tộc là một điều đã được khẳng đinh từ nhiều thập kỷ trước. Sáng tác thơ của các tác giả nữ, qua nhiều thời đại, nhiều thế hệ nối tiếp nhau đã là một bộ phận hợp thành không thể thiếu được trong sự phát triển rực rỡ của nền văn học dân tộc. Tuy nhiên cho đến nay việc tìm hiểu, khẳng định các giá trị thơ ca của các tác giả nữ vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy việc lựa chọn đề tài “Đặc điểm thơ nữ thế hệ chống Mỹ cứu nước Xuân Quỳnh – Lâm Thị Mỹ Dạ - Phan Thị Thanh Nhàn” là cần thiết đặc biệt trong không khí dân chủ của thơ ca đương đại.

Là lớp người lớn lên trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn đã đi qua cuộc hiến tranh đến cuộc sống hòa bình. Những vần thơ của các chị mang đậm dấu ấn thời đại. Trong giai đoạn này, thơ các chị là một khúc ca sôi nổi hòa trong bản đồng ca của dân tộc nên tràn đầy say mê lý tưởng, rạo rực niềm tin. Nếu liên tưởng nền thơ trữ tình dân tộc là một dòng chảy hòa vào biển lớn văn học nhân loại thì thơ các chị là một nhánh nhỏ hòa vào dòng chung ấy để nó trôi miết, dạt dào. Điều đó càng khẳng định nền thơ trữ tình hiện đại dân tộc không thể thiếu vắng những dòng thơ của các chị. Bởi chẳng những nó đã góp phần thể hiện tâm hồn Việt Nam, tình yêu Tổ quốc, nhân dân Việt Nam trong chiến đâu mà nó còn cho ta hiểu hơn tâm hồn các chị cũng là tâm hồn những người phụ nữ nói chung.

Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn là những nhà thơ có nhiều đóng góp cho thơ ca Việt Nam trong cả hai giai đoạn: thơ ca chống Mỹ và thơ ca đương đại. Mặc dù chưa tạo được những cách tân mạnh mẽ trong sáng tạo nhưng ở mỗi giai đoạn thơ họ đã tạo nên những vẻ đẹp riêng đáng nhớ của một cái tôi mang nhiều tính nữ. Trong mảng thơ viết về chiến tranh, tính nữ ấy được thể hiện trong cảm thức về cỏ cây, trong mẫn cảm của trái tim sinh nở ... Trong mảng thơ hậu chiến, cùng với những tác động của đời sống hiện thực và sự thay đổi trong quan niệm sáng tác của thời đại, thơ Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn tập trung nhận thức những vấn đề của đời sống thực tại. Đặc biệt họ không ngừng tìm kiến bản thân và khẳng định vị trí của mình trong cuộc đời, dẫu chỉ là thứ ánh sáng riêng, nhỏ bé. Các chị đã bộc lộ trong thơ một cái tôi tình yêu vừa mạnh mẽ, quyết liệt, vừa dịu dàng, giản dị lại mang đầy những ám ảnh khôn nguôi về thân phận nhỏ bé, mong manh của người đàn bà.

Các nhà thơ nữ Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn đã tạo cho mình một giọng điệu riêng khác hẳn với các nhà thơ cùng thế hệ. Không phải vì các chị đã viết về những điều gì quá mới mẻ, chưa từng ai biết đến mà các chị vẫn viết về những hình tượng đã có nhưng viết bằng cách riêng của mình. Chỉ các chị mới viết về chiến tranh, về Tổ quốc … bằng trực giác, trực cảm nhiều khi rất sâu săc, huyền diệu mà các nhà thơ khác không thể thay thế. Đặc biệt là trong thơ các chị còn tạo nên một âm hưởng riêng biệt không chỉ với các nhà thơ giai đoạn trước đó mà âm hưởng này cũng rất khác biệt với các nhà thơ trẻ cùng thời. Không phô diễn mà luôn tạo cho mình cách viết dung dị, đời thường mà thấm thía. Tổ quốc vẫn được khắc họa trong vẻ đẹp có chiều sâu và hình tượng con người Việt Nam vẫn hồn hậu và kiên cường bất khuất trong mọi hoàn cảnh. Tình yêu trong thơ các chị luôn gắn với trách nhiệm và tấm lòng bao dung, nhân hậu.Đáng chú ý nhất là Xuân Quỳnh, chị đã đi từ hạnh phúc, niềm đau riêng để thấy hạnh phúc, niềm đau chung của mọi người. Thơ của chị không phải là những ô cửa chật hẹp đóng trong không gian cá thể mà rộng mở vươn ra trời xanh của muôn người.

Điều đáng quý trong thơ các nhà thơ nữ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ chính là họ đã bộc lộ trong thơ một vẻ đẹp trong sáng, tự nhiên và tràn đầy niềm mơ ước về một cuộc sống tốt đẹp mà không xa rời với những vấn đề thực tại. Thơ các chị là tiếng nói đồng vọng của cuộc sống này. Không cần làm chữ, không cầu kỳ, chính những cảm xúc chân thành về cuộc sống được lắng lọc qua trái tim của người đàn bà đã mở ra một thế giới nghệ thuật mới mẻ trong thơ họ. Sự xuất hiện của các biểu tượng, không gian về bầu trời, về dòng sông, biển … tràn ngập ánh sáng, sự xuất hiện của thời gian ký ức, thời gian tuổi thơ trong trẻo… chính là khát vọng của nhà thơ trong hành trình đi tìm những giá trị đích thực của cuộc sống. Đó cũng là cách đặt vấn đề về thực tại khá độc đáo của Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn so với các nhà thơ cùng thời. Tâm hồn phụ nữ bao dung và đày mẫn cảm trong họ luôn có thiên hướng khám phá cuộc sống ở phần tốt đẹp nhất, dẫu cuộc sống đó chứa đầy những nỗi đau về sự xuống cấp của đạo đức, sự vong thân của giá trị tinh thần.

Tuy còn những hạn chế trong nội dung cũng như hình thức thơ: thơ còn tiếu khái quát, ít vươn tới phản ảnh những vấn đề mang tính thời sự … nhưng các nhà thơ nữ đã góp một tiếng nói trữ tình da diết mà quyết liệt vừa giàu tính dân gian lại mang đậm tinh thần hiện đại. Trong thời kỳ hậu chiên khi thơ ca còn đang chệch choạc do có nhiều xu hướng, nhiều quan niệm đan xen nhau và có nhiều giá trị còn chưa được định hình thì sự tìm kiến những giá trị thơ ca ổn định của các chị là điều cần thiết. Bằng những sáng tác của mình các chị đã lặng lẽ khẳng định một nguyên tắc trong nghệ thuật: đổi mới và sáng tạo trong thơ ca không chỉ là cuộc cách tân về hình thức và không thể lấy hình thức là yếu tố quyết định, muốn đổi mới thơ ca một cách bền vững thì trước hết phải đổi mới cảm xúc, đổi mới cách nhận thức về cuộc sống, chính những yếu tố đó sẽ lựa chọn một lối thể hiện phù hợp.

Trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ và tiếp tục sáng tác trong thời kỳ hậu chiến, ở thời kỳ nào cũng có những đóng góp có giá trị cho thơ ca dân tộc, thơ Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn là một cuộc hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ. Phải là những tâm hồn thiết tha với cuộc đời mới có thể lắng nghe những đổi thay của cuộc sống và mới có thể viết những vần thơ đầy yêu thương về cuộc sống như vậy. Cho đến hôm nay, giữa  những biến động của cuộc sống đời thường, trong các chị có những người đã đi xa mãi mãi nhưng khi đọc lại những vần thơ của các chị có thể xem như một hạnh phúc đời thường giản dị. Bởi trong chúng ta không ai có thể phủ định rằng chính mình lại thêm một lần được cảm nhận sự vĩnh cửu, bất biến giữa những thường biến đổi thay./.
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC 
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